
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 

TỔ LỊCH SỬ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/05/2023 ) 

 
 

TUẦN 

 

THỜI GIAN 

 

TÊN BÀI 

TIẾT 

THEO 

PPCC 

 

NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

1 

 

09/01/2023  

-  

14/01/2023 

Bài 16: Văn minh Chăm-pa (tiết 2) 

 
36 

- Trình bày được những thành 

tựu tiêu biểu của văn minh 

Chăm-pa. 

2 

16/01/2023 

- 

21/01/2023 

  

Bài 17: Văn minh Phù Nam (tiết 1) 

 

 

  37 
- Nêu được cơ sở hình thành nền 

văn minh Phù Nam. 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ NGÀY 18/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023 
 

3 

30/01/2023 

- 

04/02/2023 

 

 

Bài 17: Văn minh Phù Nam (tiết 2) 

 

 

38 

 

- Trình bày được thành tựu tiêu 

biểu của văn minh Phù Nam. 

4 

06/02/2023 

- 

11/02/2023 

Bài 18: Văn minh Đại Việt (tiết 1) 

 
39 

- Giải thích được khái niệm văn 

minh Đại Việt. 

- Trình bày được cơ sở hình 

thành văn minh Đại Việt. 

5 

13/02/2023 

- 

18/02/2023 

Bài 18: Văn minh Đại Việt (tiết 2) 40 
- Nêu được quá trình phát triển 

của văn minh Đại Việt. 

6 

20/02/2023 

- 

25/02/2023 

Bài 18: Văn minh Đại Việt (tiết 3)  

 

41 

 

 

- Nêu được một số thành tựu tiêu 

biểu của văn minh Đại Việt. 

7 

27/02/2023 

- 

04/03/2023 

Bài 18: Văn minh Đại Việt (tiết 4) 42 

- Phân tích được ý nghĩa nền văn 

minh Đại Việt trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam. 

8 

06/03/2023 

- 

11/03/2023 

 

Thực hành lịch sử  

 

   

43 
 

Ôn tập, kiểm tra, đánh giá, bài 

thực hành chương V (Hoạt động 

trải nghiệm). 

 

9 

 

13/03/2023 

- 

18/03/2023 

ÔN TẬP 
Tiết 

buổi 2 
 



10 

 

20/03/2023 

- 

25/03/2023 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II 44  

11 

27/03/2023 

- 

01/04/2023 

 

Bài 19: Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 1) 

 

45 

- Nêu được thành phần dân tộc 

theo dân số. 

 

12 

03/04/2023 

- 

08/04/2023 

 

Bài 19: Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 2) 

 

46 
- Trình bày được việc phân chia 

tộc người theo ngữ hệ. 

13 

10/04/2023 

- 

15/4/2023 

 

Bài 19: Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 3) 

 

47 

- Trình bày được nét chính về 

đời sống tinh thần của cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam. 

14 

17/04/2023 

- 

22/04/2023 

 

ÔN TẬP 

 

48  

15 

24/04/2023 

- 

29/04/2023 

ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II 

 
49 

- Theo nội dung trọng tâm thống 

nhất. 

16 

 

01/05//2023 

- 

06/05/2023 

 

Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam (tiết 1) 

 

50 

- Nêu được quan điểm nhất quán 

của Đảng và Nhà nước về chính 

sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, 

tôn trọng và giúp nhau cùng phát 

triển. 

17 

 

 

08/05/2023 

- 

13/05/2023 

 

     

Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam (tiết 2) 

 

 

51 

- Nêu được nội dung cơ bản trong 

chính sách dân tộc của Đảng và 

Nhà nước hiện nay về phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng và an ninh. 

 

18 

 

 

15/05/2023 

- 

20/05/2023 

 

Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam (tiết 3) 

 

 

52 

- Có ý thức trân trọng sự bình 

đẳng giữa các dân tộc, có hành 

động cụ thể góp phần tham gia 

vào việc gìn giữ khối đại đoàn 

kết dân tộc. 

19 

22/05/2023 

- 

26/05/2023 

 

Thực hành lịch sử  53 Củng cố kiến thức đã học 

 

         

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

       

 

 

 

 

 

 

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 

TỔ LỊCH SỬ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/05/2023 ) 

Tuần 

lễ 

Thời gian Tên bài Tiết theo 

PPCT 

Nội dung giảng dạy 

(trọng tâm) 

11 

1 
     Từ  

09/01/2023 

đến:  

14/01/2023 

 
Bài 15. Phong trào cách mạng 

ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 

- 1939) 

 

 

18 

 

+ Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập 

Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

+ Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ 

những năm 1918 – 1929. 

 

 

2 

Từ ngày 

16/01/2023 

đến 

21/01/2023 

Bài 16. Các nước Đông Nam 

Á giữa hai cuộc chiến tranh 

thế giới (1918 - 1939) 

 

19 

+ Khái quát về phong trào độc lập dân tộc 

ở Đông Nam Á. 

+ Phong trào đấu tranh chống thực dân 

Pháp ở Lào và Campuchia. 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ NGÀY 18/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023 
 

 

3 

Từ ngày 

30/01/2023 

đến 

04/02/2023 

Bài 17. Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1939 - 1945) (tiết 1) 

 

20 

Con đường dẫn đến chiến tranh. 

 

 

4 

Từ ngày 

06/02/2023 

đến 

11/02/2023 

Bài 17. Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1939 - 1945) (tiết 2) 

 

21 

+ Tóm tắt diễn biến của chiến tranh 

+ Kết cục của chiến tranh. 

 

5 

Từ ngày 

13/02/2023 

đến 

18/02/2023 

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế 

giới hiện đại (Phần từ năm 

1917 đến năm 1945) 

 

22 

 

 

6 

 

Từ ngày 

20/02/2023 

đến 

25/02/2023 

Bài 19. Nhân dân Việt Nam 

kháng chiến chống Pháp xâm 

lược (tiết 1) 

 

23 

+ Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ 

XIX. 

+ Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 

 

 

7 

Từ ngày 

27/02/2023 

đến 

04/03/2023 

Bài 19. Nhân dân Việt Nam 

kháng chiến chống Pháp 

xâm lược (tiết 2) 

 

24 

+ Kháng chiến chống Pháp ở Gia Định 

+ Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền 

Đông Nam Kỳ. Hiệp ước ngày 5/6/1862. 

 

8 

Từ ngày 

06/03/2023 

đến 

11/03/2023 

Bài 19. Nhân dân Việt Nam 

kháng chiến chống Pháp 

xâm lược (tiết 3) 

 

25 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kỳ sau 

Hiệp ước 1862. 

 

 

9 

 

 

 

Từ ngày 

13/03/2023 

đến 

18/03/2023 

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra 

cả nước. Cuộc kháng chiến 

của nhân dân ta từ năm 1873 

đến năm 1884. Nhà Nguyễn 

đầu hàng (tiết 1) 

 

 

26 

+ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần 

1. 

+ Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ 

những năm 1873 – 1874. 

 

10 

Từ ngày 

20/03/2023 
ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ  

27 

 



 đến 

25/03/2023 

 

11 

Từ ngày 

27/03/2023 

đến 

01/04/2023 

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra 

cả nước. Cuộc kháng chiến 

của nhân dân ta từ năm 1873 

đến năm 1884. Nhà Nguyễn 

đầu hàng (tiết 2) 

 

28 

+ Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội và 

các tỉnh Bắc Kỳ lần 2. 

+ Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ 

kháng chiến. 

+ Hiệp ước 1883, 1884. 

 

 

 

12 

Từ ngày 

03/04/2023 

đến 

08/04/2023 

Bài 21. Phong trào yêu nước 

chống Pháp của nhân dân 

Việt Nam trong những năm 

cuối thế kỉ XIX (tiết 1) 

 

29 

Phong trào Cần vương bùng nổ 

 

 

13 

Từ ngày 

10/04/2023 

đến 

15/04/2023 

Bài 21. Phong trào yêu nước 

chống Pháp của nhân dân 

Việt Nam trong những năm 

cuối thế kỉ XIX (tiết 2) 

 

 

30 

Khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, Yên 

Thế 

 

 

14 

Từ ngày 

17/04/2023 

đến 

22/04/2023 

  

  ÔN TẬP 

 

31 

 

 

 

15 

Từ ngày 

24/04/2023 

đến 

29/04/2023 

 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

CUỐI HỌC KỲ II Bài 22. 

 

Tiết buổi 

2 

 

 

 

16 

Từ ngày 

01/05/2023 

đến 

06/05/2023 

 

 Bài 22. Xã hội Việt Nam 

trong cuộc khai thác thuộc 

địa lần thứ nhất của thực 

dân Pháp 

 

 

32 

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội 

Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ 

nhất. 

 

 

17 

Từ ngày 

08/05/2023 

đến 

13/05/2023 

Bài 23. Phong trào yêu nước 

và cách mạng ở Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến Chiến 

tranh thế giới thứ nhất (1914) 

 

 

33 

+ Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. 

+ Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách 

 

 

18 

Từ ngày 

15/05/2023 

đến 

20/05/2023 

Bài 24. Việt Nam trong 

những năm Chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1914-1918) 
 

 

 

34 

+ Tình hình kinh tế, xã hội. 

+ Hoạt động của Việt Nam Quang phục 

hội. 

+ Phong trào Hội kín ở Nam Kỳ. 

+ Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước 

mới. 

 

19 

Từ ngày 

22/05/2023 

đến 

26/05/2023 

 

SƠ KẾT LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

 

35 

 

         

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

       

 

 

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 

TỔ LỊCH SỬ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/05/2023) 

 

TUẦN 
THỜI 

GIAN 
TÊN BÀI DẠY 

TIẾT 

THEO 

PPCT 

NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

(trọng tâm) 

1 

09/1/2023 

-  

14/1/2023 

 

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp kết thúc 

 

36 

 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ 

 

2 

16/01/2023 

-

21/01/2023 

Bài 21: Xây dưng CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài 

Gòn ở miền Nam (1954-1965) 

37 

- Tình hình và nhiệm vụ cách 

mạng nước ta sau Hiệp định Giơ-

ne-vơ. 

- Phong trào Đồng Khởi. 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ NGÀY 18/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023 

 

3 

30/01/2023 

-

04/02/2023 

Bài 21: Xây dưng CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài 

Gòn ở miền Nam (1954-1965) (TT) 

38 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

III của Đảng (1960). 

- “Chiến tranh đặc biệt” 

4 

06/02/2023 

- 

11/02/2023 

Bài 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp 

chống Mĩ (1965-1973) 
39 

- Chiến lược chiến tranh cục bộ 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam. 

- Chiến thắng Vạn Tường. 

- Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thần 1968 

5 

13/02/2023 

-

18/02/2023 

Bài 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp 

chống Mĩ (1965-1973) (tt) 
40 

- Chiến lược VN hóa chiến tranh 

chiến tranh của Mĩ  

- Những thắng lợi về chính trị và 

ngoại giao. 

- Ý nghĩa cuộc Tiến công chiến 

lược năm 1972 

 

6 

20/02/2023 

- 

25/02/2023 

Bài 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp 

chống Mĩ (1965-1973) (tt) 
41 

- Mĩ mở rộng chiến tranh phá 

hoại miền Bắc lần thứ 2 

- Điện Biên Phủ trên không. 

Hiệp định PARI 1973 

7 

27/02/2023 

- 

04/03/2023 
LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ 

42 

 

 

Ôn câu hỏi trắc nghiệm  

bài 21, 22 

8 

06/03/2023 

- 

11/03/2023 

43 

9 

13/03/2023 

-

18/03/2023 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 44 

 



 

    10 

20/03/2023 

- 

25/03/2023 

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế 

xã hội ở  miền Bắc, giải phóng miền Nam 

(1973-1975) 

45 

 -Hội nghị 21 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng và chiến thăng 

Phước Long. 

   11 

27/03/2023 

đến 

01/04/2023 

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế 

xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam 

(tt) 

46 

- Giải phóng hoàn toàn miền 

Nam. 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa 

lịch sử. 

12 

03/04/2023 

đến 

08/04/2023 

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau 

thắng lợi của kháng chiếng chống Mĩ 

1975. 

47 

- Hai miền Nam-Bắc sau năm 

1975 

- Thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước. 

13 

10/04/2023 

đến 

15/04/2023 

Bài 25: Việt Nam xây dựng CNXH và 

đấu tranh bảo vệ tổ quốc. 
48 

 

- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc. 

14 

17/04/2023 

đến 

22/04/2023 

 

               

 

ÔN TẬP+ KIỂM TRA HKII 

49 

 

 

 

Nội dung thống nhất 

15 

24/04/2023 

đến 

29/04/2023 

 50 

 

16 

01/05/2023 

đến 

06/05/2023 

               TRẢ BÀI KIỂM TRA 51 

 

17 

08/05/2023 

đến 

13/05/2023 

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi 

lên CNXH (1976-1986) 
52 

 

- Đường lối đổi mới của Đảng. 

 

18 

15/05/2023 

đến 

20/05/2023 

Bài 27: Tổng kế lịch sử Việt Nam từ 

1919 đến 2000 
53 

- Các thời kỳ phát triển của lịch 

sử dân tộc. 

- Nguyên nhân thắng lợi, bà học 

kinh nghiệm 

19 

22/05/2023 

đến 

26/05/2023 

           TỔNG KẾT NĂM HỌC.  

 

   

         

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

       

 

 

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 


